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STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Lê Bá Thông Nam 03/10/1995 SP Toán 84,8 Giỏi Trường ĐH Tây Nguyên 80,86 246,51

2 Trương Văn Đại Nam 14/10/1990 Toán học 66,2 Khá Trường ĐH Quy Nhơn 75,71 217,63

3 Hoàng Nguyễn Minh Tuấn Nam 21/12/1995 SP Toán 78,6 Khá Trường ĐH Tây Nguyên 73 224,6

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Elaine Alio Nữ 19/08/1992

Hải dương, Khí 

tượng và Thuỷ 

văn

61,3 TBK

Trường ĐH KHTN, 

ĐH QG thành phố Hồ Chí 

Minh

75,50 212,30

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Đặng Thị Phương Thảo Nữ 29/10/1994 Thú y 81,4 Giỏi Trường ĐH Tây Nguyên 77,57 236,54

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Võ Ngọc Hân Nữ 05/09/1993
Y đa khoa

(Y địa chỉ)
80,2 Giỏi Trường ĐH Tây Nguyên 77,29 234,77

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Lê Xuân Nguyên Nữ 09/04/1993
Y đa khoa

(Y địa chỉ)
79,5 Giỏi Trường ĐH Tây Nguyên Vắng

1. Học phần NHI (01 chỉ tiêu)

2. Học phần Sản (01 chỉ tiêu)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017
(kèm theo Thông báo số:306/TB-ĐHTN-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

A. GIẢNG VIÊN

I. KHOA KHTN&CN

1. Xác xuất thống kê (01 chỉ tiêu)

II. KHOA NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Khí tượng thuỷ văn, khí tượng NN (01 chỉ tiêu)

III. KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 

1. Học phần Vệ sinh thú y, Vệ sinh ATTP (01 chỉ tiêu)

V. KHOA Y - DƯỢC 
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STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Lê Hồng Ngân Nữ 09/01/1993 Y đa khoa 85,5
Xuất 

sắc
Trường ĐH Tây Nguyên 88,57 262,64

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Nguyễn Thị Hoàng An Nữ 03/07/1993
Y đa khoa 

(Y địa chỉ)
72,4 7,24 Trường ĐH Tây Nguyên 71,14 214,69

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Nguyễn Thanh Hiệp Nam 15/10/1993 Y đa khoa 75,4 Khá Trường ĐH Tây Nguyên 72,14 219,69

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Lê Thị Xuân Quyên Nữ 06/02/1988
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
73,4 Khá

Trường ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
83,67 240,73

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Phan Hoàng Thái Bảo Nữ 16/10/1993 Sinh học 83,3 Giỏi Trường ĐH Tây Nguyên 78,29 239,87

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên ngành 

học đại học

Điểm học 

tập (hệ 

số 100)

Loại Trường Đào tạo
Điểm 

sát hạch

Tổng 

điểm

1 Bùi Ngô Dạ Thảo Nữ 22/02/1988

Toán - Tin học

(Chương trình 

tài năng)

78,8 Khá

Trường ĐH KHTN, ĐH 

QG thành phố Hồ Chí 

Minh

Vắng

2 Lê Ngọc Đàn Nam 07/03/1993 SP Toán 78,2 Khá Trường ĐH Tây Nguyên Vắng

3 Lý Thị Hà Phương Nữ 10/08/1991 Toán học 67,3 Khá Trường ĐH Quy Nhơn 75 217,3

Danh sách gồm 15 ứng viên

3. Học phần Mô học (01 chỉ tiêu)

HIỆU TRƯỞNG

PGS-TS. Nguyễn Tấn Vui

Ghi chú: 

Tổng điểm = Điểm học tập (hệ số 100) 

+ Điểm sát hạch x 2

5. Học phần Nội (01 chỉ tiêu)

6. Học phần Huyết học (01 chỉ tiêu) - Bộ môn Xét nghiệm

(đã ký)

7. Học phần Hóa sinh (01 chỉ tiêu) - Bộ môn Xét nghiệm

B. GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN

1. Môn Toán (01 chỉ tiêu)

4. Học phần Giải phẫu bệnh (01 chỉ tiêu)


